
Phụ lục 1 
 

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ  

HỌC NGOẠI NGỮ Ở CẤP THPT KHÔNG CHUYÊN 
(Kèm theo Công văn số  1146/QGDĐT-QLT ngày 09/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội) 

 

TT 

Học sinh chọn 

ngoại ngữ học 

tại cấp THPT 

Điều kiện học ở cấp THCS 
Các trường THPT  

áp dụng 

1 Tiếng Anh  Ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2 là tiếng Anh Tất cả các trường THPT 

2 
Tiếng Nhật là 

ngoại ngữ 1 

Ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật  

(học đủ 4 năm ở cấp THCS, được thể hiện trong 

Học bạ THCS) 

THPT Chu Văn An, 

THPT Kim Liên, THPT 

Việt Đức 

3 
Tiếng Pháp 

song ngữ 

Là HS học chương trình Tiếng Pháp song ngữ: 

- Học lực, Hạnh kiểm cả năm các lớp THCS từ 

khá trở lên 

- Tốt nghiệp THCS từ khá trở lên 

- Tốt nghiệp Tiếng Pháp song ngữ cấp THCS từ 

khá trở lên 

THPT chuyên HN-Ams, 

THPT Chu Văn An 

4 

Tiếng Pháp 

tăng cường 
(Không học các 

môn Khoa học 

bằng tiếng Pháp) 

Là HS học chương trình Tiếng Pháp song ngữ: 

- Học lực, Hạnh kiểm cả năm các lớp THCS từ 

trung bình trở lên 

- Tốt nghiệp THCS từ trung bình trở lên 

- Tốt nghiệp Tiếng Pháp song ngữ cấp THCS từ 

trung bình trở lên 

THPT Việt Đức 

5 
Tiếng Pháp  

hệ 3 năm 

Một trong các ngoại ngữ đã học là: tiếng Anh, 

tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn 
THPT Sơn Tây (hệ 

không chuyên) 

6 

Tiếng Đức  

hệ 7 năm 
(NN1: Tiếng Anh  

NN2: Tiếng Đức)  

HS đảm bảo đủ các điều kiện sau: 

- Học tiếng Anh ở cấp THCS 

- Học Tiếng Đức đủ 4 năm ở cấp THCS  

- Có chứng chỉ tiếng Đức đạt A2 trở lên theo 

khung tham chiếu châu Âu.  

THPT Việt Đức 

(Nhóm HS đủ điều kiện 

và đăng ký học theo 

chương trình này gọi 

chung là nhóm Đức 2-7) 

7 

Tiếng Đức,  

tiếng Nhật, tiếng 

Hàn chương 

trình 3 năm 

 

NN1: tiếng Anh;  

NN2: tiếng Đức, 

tiếng Nhật, tiếng 

Hàn (chương 

trình 3 năm) 

Một trong các ngoại ngữ đã học là: tiếng Anh, 

tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn  

(HS chỉ đăng ký sau khi trúng tuyển vào trường 

THPT theo điểm chuẩn lớp tiếng Anh). 

- 08 trường THPT CL 

tổ chức dạy tiếng Nhật 

chương trình 3 năm: 

Phan Đình Phùng, Đống 

Đa, Trần Phú, Việt Đức, 

Thăng Long, Đoàn Kết-

HBT, Nguyễn Gia 

Thiều, Phan Huy Chú-

Đống Đa; 

- 01 trường THPT CL 

tổ chức dạy tiếng Đức 

chương trình 3 năm: 

THPT Việt Đức; 

- 02 trường THPT CL 

tổ chức dạy tiếng Hàn 

chương trình 3 năm: 

THPT Việt Đức, THPT 

Nguyễn Gia Thiều. 
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Phụ lục 2 

 
QUY ĐỊNH VỀ NN THI, NN CHUYÊN NGỮ VÀ NN THAY THẾ CHUYÊN NGỮ 

ĐỐI VỚI CÁC HỌC SINH CÓ DỰ THI CÁC MÔN CHUYÊN NGOẠI NGỮ 

(Kèm theo Công văn số 1146/QGDĐT-QLT ngày 09/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội) 
 

       

TT 

Học sinh 

chọn lớp 

chuyên ngữ 

Trường 

THPT có lớp 

chuyên ngữ 

NN dự thi vào lớp 

chuyên ngữ NN thi  

(NN ĐK chuyên, thi 

sáng 11/6/2021) 

Ghi chú NN 

chuyên 

ngữ 

NNTT 

chuyên ngữ 

1 Chuyên Anh 

Tất cả các 

trường 

chuyên 

Tiếng 

Anh 
  

Tiếng Anh   

Tiếng Đức (Đối với 

nhóm Đức 2-7) 
  

2 

Chuyên Pháp 

THPT chuyên 

HN-Ams, 

THPT Chu 

Văn An 

Tiếng 

Pháp 
  

Tiếng Pháp   

Tiếng Đức (Đối với 

nhóm Đức 2-7) 
  

3 
THPT chuyên 

Nguyễn Huệ 

Tiếng 

Pháp 
  

Tiếng Pháp hoặc 

tiếng Đức (đối với nhóm 

Đức 2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, 

HS được đăng ký các 

môn chuyên thi sáng 

12/6/2021 

  Tiếng Anh 
Tiếng Anh hoặc tiếng 

Đức (đối với nhóm Đức 

2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, 

HS chỉ được đăng ký 

chuyên Anh trường 

chuyên NH 

  Tiếng Đức Tiếng Đức 

Ngoài chuyên Pháp, 

HS được đăng ký các 

môn chuyên thi sáng 

12/6/2021 (trừ chuyên 

Anh)  

  Tiếng Nhật 
Tiếng Nhật hoặc 

tiếng Đức (đối với 

nhóm Đức 2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, 

HS được đăng ký các 

môn chuyên thi sáng 

12/6/2021 (trừ chuyên 

Anh)  

  Tiếng Hàn 
Tiếng Hàn hoặc tiếng 

Đức (đối với nhóm Đức 

2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, 

HS được đăng ký các 

môn chuyên thi sáng 

12/6/2021 (trừ chuyên 

Anh)  

4 
Chuyên 

Trung 

THPT chuyên 

HN-Ams 
  

Tiếng Anh, 

tiếng Pháp, 

tiếng Đức, 

tiếng Nhật, 

tiếng Hàn 

Tiếng Anh, tiếng 

Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nhật, tiếng Hàn 
(Riêng nhóm Đức 2-7 là 

Tiếng Đức) 

Nếu HS đăng ký 

Chuyên Trung xét 

tuyển dựa vào kết quả 

của môn chuyên ngữ 

thì môn chuyên ngữ 

phải có NV1 là HN-

Ams 

5 Chuyên Nga 

THPT chuyên 

HN-Ams, 

THPT  

chuyên 

Nguyễn Huệ 

  

Tiếng Anh, 

tiếng Pháp, 

tiếng Đức, 

tiếng Nhật, 

tiếng Hàn 

Tiếng Anh, tiếng 

Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nhật, tiếng Hàn 
(Riêng nhóm Đức 2-7 là 

Tiếng Đức) 

Nếu HS đăng ký 

Chuyên Nga xét tuyển 

dựa vào kết quả của 

môn chuyên ngữ thì 

môn chuyên ngữ phải 

có NV1 là HN-Ams 

hoặc NH 
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Phụ lục 3 

 
DANH SÁCH CÁC CUỘC THI DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC 

HOẶC PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHO HỌC SINH CẤP THCS VÀ THPT 

(Kèm theo Công văn số  1146/QGDĐT-QLT ngày 09/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội) 
 

TT Tên cuộc thi Đơn vị chủ trì 
Năm triển 

khai 

1 
Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 

(SV. STARTUP) 
Bộ GDĐT Từ 2018 

2 
Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh 
Bộ GDĐT Từ 2014 

3 An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai Bộ GDĐT Từ 2017 

4 Giao thông học đường 
Ủy ban An toàn  

giao thông quốc gia 
Từ 2013 

5 Viết thư quốc tế UPU Bộ TTTT Từ 1971 

6 
Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho 

học sinh THCS và THPT 
Bộ GDĐT Từ 2012 

7 

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (gồm các 

môn thể thao được dạy trong trường học, 

được tổ chức 4 năm/lần) 

Bộ GDĐT Từ 1982 

 

Ghi chú: 

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trong các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức 

hoặc phối hợp tổ chức phải vượt qua vòng thi cấp cơ sở (cấp trường, cấp phòng 

GDĐT) và được Sở GDĐT chọn cử tham dự. 

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trong các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phải được Sở GDĐT 

chọn cử tham dự. 

- Học sinh đạt giải trong các cuộc thi khu vực và quốc tế phải được Bộ 

GDĐT hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở GDĐT chọn cử tham dự./. 
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Phụ lục 4 

 
BẢNG QUY ĐỊNH VIẾT TẮT CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐKDT 

Dành cho thí sinh khi viết Phiếu ĐKDT vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 

(Kèm theo Công văn số  1146/QGDĐT-QLT ngày 09/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội) 
 

TT Đối tượng/Diện chính sách Ký hiệu viết tắt 

1 Con liệt sĩ  L 

2 Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động  81% N 

3 Con thương binh, bệnh binh mất sức < 81%  B 

4 Đăng ký thi vào lớp song bằng tú tài  2HC 

5 
Đăng ký học tiếng Đức hệ 7 năm (có chứng chỉ A2 trở 

lên) 
A2 

6 
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học           
C 

7 Đạt giải văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh/thành phố 
Nhất: VT1; Nhì: VT2 

 Ba: VT3; Khuyến khích: VT4 

8 Đạt giải văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố 
Nhất: VH1; Nhì: VH2 

 Ba: VH3; Khuyến khích: VH4 

9 
Con Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ, Bà mẹ VN anh hùng

  
A 

10 Là người dân tộc  D 

11 Hiện sống và học tập ở vùng KT - XH khó khăn  VKK 

12 Đăng ký thi vào lớp song ngữ tiếng Pháp   2FL 

13 Giải quốc tế về văn hóa, khoa học kỹ thuật  GQH 

14 Giải quốc tế về văn nghệ thể dục thao  GQT 

15 Đạt giải văn nghệ, thể dục thể thao cấp quốc gia 
Nhất: GT1; Nhì: GT2 

 Ba: GT3; Khuyến khích: GT4 

16 Đạt giải văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia  
Nhất: GH1; Nhì: GH2 

 Ba: GH3; Khuyến khích: GH4 
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Phụ lục 5 

BẢNG MÃ SỐ CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
Dùng để đăng ký nguyện vọng dự tuyển theo KVTS 

(Kèm theo Công văn số  1146/QGDĐT-QLT ngày 09/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội) 

TT Trường 
Mã 

trường 
Ghi chú 

T

T 
Trường 

Mã 

trường 

Ghi 

chú 
TT Trường 

Mã 

trường 

Ghi 

chú 

T

T 
Trường 

Mã 

trường 
Ghi chú 

KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 2 Dương Xá 0902 8 Đan Phượng 0601 3 Chương Mỹ B 0503 

1 Nguyễn Trãi-Ba Đình 0101 3 Nguyễn Văn Cừ 0903 9 Hồng Thái 0602 4 Xuân Mai 0504 

2 Phạm Hồng Thái 0102 4 Yên Viên 0904 10 Tân Lập 0603 
5 Nguyễn Văn Trỗi 0505 

3 Phan Đình Phùng 0103 N2 5 Lý Thường Kiệt 1501 11 Hoài Đức A 1201 

4 Chu Văn An 2401 

TPSN, 

SBTT, 

N1 

6 Nguyễn Gia Thiều 1502 12 Hoài Đức B 1202 6 Chuyên Nguyễn Huệ 1001 
Chuyên 

P3 

5 Tây Hồ 2402 7 Phúc Lợi 1503 13 Vạn Xuân-Hoài Đức 1203 7 Lê Quý Đôn-Hà Đông 1003 

KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 
8 Thạch Bàn 1504 14 Hoài Đức C 1204 8 Quang Trung-Hà Đông 1004 

KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 
9 Trần Hưng Đạo-Hà Đông 1005 

1 Đoàn Kết-Hai Bà Trưng 1101 10 Nguyễn Du-Thanh Oai 2601 

2 Thăng Long 1102 1 Bắc Thăng Long 0701 1 Ba Vì 0201 11 Thanh Oai A 2602 

3 Trần Nhân Tông 1103 2 Cổ Loa 0702 2 Bất Bạt 0202 12 Thanh Oai B 2603 

4 Trần Phú-Hoàn Kiếm 1301 3 Đông Anh 0703 3 Minh Quang 0203 

KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 
5 Việt Đức 1302 

N1, Đ2, 

TC 
4 Liên Hà 0704 4 Ngô Quyền-Ba Vì 0204 

KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 5 Vân Nội 0705 5 Quảng Oai 0205 1 Đồng Quan 1901 

1 Chuyên Hà Nội-Amsterdam 0401 
TPSN, 

SBTT 
6 Mê Linh 1601 6 PT Dân Tộc Nội trú 0206 2 Phú Xuyên A 1902 

2 Cầu Giấy 0402 7 Quang Minh 1602 7 Ngọc Tảo 2001 3 Phú Xuyên B 1903 

3 Yên Hòa 0403 8 Tiền Phong 1603 8 Phúc Thọ 2002 4 Tân Dân 1904 

4 Đống Đa 0801 9 Tiến Thịnh 1604 9 Vân Cốc 2003 5 Lý Tử Tấn 2901 

5 Kim Liên 0802 N1 10 Tự Lập 1605 10 Sơn Tây 2301 P3 6 Nguyễn Trãi-Thường Tín 2902 

6 Lê Quý Đôn-Đống Đa 0803 11 Yên Lãng 1606 11 Tùng Thiện 2302 7 Tô Hiệu-Thường Tín 2903 

7 Quang Trung-Đống Đa 0804 12 Đa Phúc 2201 12 Xuân Khanh 2303 8 Thường Tín 2904 

8 Nhân Chính 2801 13 Kim Anh 2202 
KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 

9 Vân Tảo 2905 

9 Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân 2802 14 Minh Phú 2203 

KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 10 Khương Đình 2803 15 Sóc Sơn 2204 1 Cao Bá Quát-Quốc Oai 2101 

11 Khương Hạ 2804 16 Trung Giã 2205 2 Minh Khai 2102 

KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 17 Xuân Giang 2206 3 Quốc Oai 2103 1 Hợp Thanh 1701 

1 Hoàng Văn Thụ 1401 
KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, 

Đan Phượng, Hoài Đức 

4 Phan Huy Chú-Quốc Oai 2104 2 Mỹ Đức A 1702 

2 Trương Định 1402 5 Bắc Lương Sơn 2501 3 Mỹ Đức B 1703 

3 Việt Nam-Ba Lan 1403 1 Nguyễn Thị Thị Minh Khai 0301 6 Hai Bà Trưng-Thạch Thất 2502 4 Mỹ Đức C 1704 

4 Ngọc Hồi 2701 2 Thượng Cát 0302 7 Phùng Khắc Khoan 2503 5 Đại Cường 3001 

5 Ngô Thì Nhậm 2702 3 Xuân Đỉnh 0303 8 Thạch Thất 2504 6 Lưu Hoàng 3002 

6 Đông Mỹ 2703 4 Đại Mỗ 1801 
KVTS 10: Chưowng Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 

7 Trần Đăng Ninh 3003 

7 Nguyễn Quốc Trinh 2704 5 Trung Văn 1802 8 Ứng Hòa A 3004 

KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 6 Xuân Phương 1803 1 Chúc Động 0501 
9 Ứng Hòa B 3005 

1 Cao Bá Quát-Gia Lâm 0901 7 Mỹ Đình 1804 2 Chương Mỹ A 0502 

Ký hiệu viết tắt cột "Ghi chú": TPSN: Tiếng Pháp song ngữ; P3: Pháp 3 năm; N1: Tiếng Nhật (NN1); Đ2: Tiếng Đức (NN2); TC: Tăng cường Tiếng Pháp, SBTT: Song bằng tú tài. 


